
Thứ Buổi Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9

1

2

3 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Hóa học-Duy (Hóa) Lịch Sử-Loan (Sử) Tin học-ttntrieu GDKT-PL-Hiền (CD) Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Khoa Ngoại ngữ-Phát Ngoại ngữ-Quỳnh (AV)

4 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Hóa học-Duy (Hóa) Hóa học-Vinh Toán-Tuyền (Toán) Lịch Sử-Loan (Sử) Ngữ văn-Linh (Văn) Ngoại ngữ-Khoa HĐTN-Hiền (CD) Ngoại ngữ-Quỳnh (AV)

5 HĐTN-T. Tòng HĐTN-Diễm HĐTN-AnhHĐTN-Hương (Địa)HĐTN-Hương (CD)HĐTN-Tuyền (Anh)HĐTN-ThảoHĐTN-Hiền (CD)HĐTN-Nhàn

1 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Phát Ngoại ngữ-Duyên Toán-Thoa Lịch Sử-Ngọc (Sử) Ngữ văn-Thành GDKT-PL-Hương (CD) Địa Lí-Kiên

2 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Phát Ngoại ngữ-Duyên Lịch Sử-Loan (Sử) Lịch Sử-Ngọc (Sử) Hóa học-Anh Toán-Phước Địa Lí-Kiên

3 Tin học-ttntrieu Toán-Hùng Toán-Phước Ngữ văn-Nhàn Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) HĐTN-Tuyền (Anh) HĐTN-Thảo Ngoại ngữ-Phát Lịch Sử-Ngọc (Sử)

4 Tin học-ttntrieu Toán-Hùng Toán-Phước Ngữ văn-Nhàn Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) HĐTN-Thảo Ngoại ngữ-Phát Lịch Sử-Ngọc (Sử)

5

1 AVBN-AVBN1-Tuyền (Anh) Ngữ văn-Lan Ngoại ngữ-Phát Vật lí-Quyên HĐTN-Hương (CD) Ngữ văn-Linh (Văn) GDKT-PL-Hiền (CD) Ngữ văn-Diễm HĐTN-Nhàn

2 Hóa học-Hồng Vật lí-Thái (Lí) Sinh học-Uyên Vật lí-Quyên GD QP-AN-Hoàng Vật lí-Duy AVBN-AVBN1-Khoa Ngữ văn-Diễm GDKT-PL-Hiền (CD)

3 Hóa học-Hồng Vật lí-Thái (Lí) Vật lí-Duy GDKT-PL-Hương (CD) Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Ngoại ngữ-Khoa HĐTN-Hiền (CD) GD QP-AN-Linh (QP)

4 HĐTN-T. Tòng Hóa học-Duy (Hóa) Vật lí-Duy Ngoại ngữ-Duyên Vật lí-Thái (Lí) GD QP-AN-Huân Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Phát Ngữ văn-Đức (Văn)

5 HĐTN-T. Tòng HĐTN-Diễm GD QP-AN-Hoàng Ngoại ngữ-Duyên GDKT-PL-Hiền (CD) HĐTN-Tuyền (Anh) Ngữ văn-Thành Hóa học-Hồng Ngữ văn-Đức (Văn)

1 GD QP-AN-Linh (QP) Sinh học-Thủy Vật lí-Duy Ngoại ngữ-Duyên

2 Ngữ văn-Đức (Văn) Sinh học-Thủy Ngoại ngữ-Phát AVBN-AVBN1-Duyên

3 Ngữ văn-Đức (Văn) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Nhàn

4 Vật lí-Quyên Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngữ văn-Linh (Văn) Địa Lí-Hương (Địa)

5

1 Lịch Sử-Dung (Sử) Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Phước Địa Lí-Hương (Địa) Lịch Sử-Loan (Sử) Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Địa Lí-Kiên GD QP-AN-Hoàng Tin học-Dung (Tin)

2 Sinh học-Uyên Tin học-Quỳnh (Tin) Toán-Phước Địa Lí-Hương (Địa) Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) GD QP-AN-Linh (QP) Lịch Sử-Loan (Sử) GDKT-PL-Hiền (CD)

3 Sinh học-Uyên Toán-Hùng Tin học-Dung (Tin) Lịch Sử-Dung (Sử) AVBN-AVBN1-Quỳnh (AV) Lịch Sử-Ngọc (Sử) GDKT-PL-Hiền (CD) GDKT-PL-Hương (CD) Toán-Châu

4 Toán-Châu Toán-Hùng Lịch Sử-Loan (Sử) Lịch Sử-Dung (Sử) Toán-Thoa GDKT-PL-Hương (CD) Lịch Sử-Diên Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Quỳnh (AV)

5 Toán-Châu Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Phát Toán-Tuyền (Toán) Toán-Thoa AVBN-AVBN1-Tuyền (Anh) Toán-Hiền Toán-Phước Địa Lí-Kiên

1

2

3

4

5

1 Toán-Châu Ngữ văn-Lan Sinh học-Uyên Tin học-ttntrieu Tin học-Quỳnh (Tin) Lịch Sử-Ngọc (Sử) Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Diễm AVBN-AVBN1-Quỳnh (AV)

2 Toán-Châu Ngữ văn-Lan Hóa học-Vinh Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-Thành Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Khoa AVBN-AVBN1-Phát Ngoại ngữ-Quỳnh (AV)

3 Ngữ văn-Đức (Văn) HĐTN-Diễm AVBN-AVBN1-Phát Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-Thành Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Khoa Lịch Sử-Loan (Sử) Ngoại ngữ-Quỳnh (AV)

4 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Tin học-Quỳnh (Tin) Ngữ văn-Linh (Văn) Lịch Sử-Dung (Sử) Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Toán-Điệp Toán-Hiền Lịch Sử-Loan (Sử) Ngữ văn-Đức (Văn)

5 Sinh học-Uyên AVBN-Ngọc (Anh)-AVBN1 Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Nhàn Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Toán-Điệp Toán-Hiền Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Đức (Văn)

1 Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Diễm Sinh học-Uyên

2 Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Vật lí-Duy Toán-Hiền Ngữ văn-Diễm Sinh học-Uyên

3 Lịch Sử-Loan (Sử) Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Phát Toán-Châu

4 Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Thành Lịch Sử-Loan (Sử) Toán-Châu

5

1 Vật lí-Quyên Ngữ văn-Lan Ngữ văn-Linh (Văn) Toán-Tuyền (Toán) Toán-Thoa Tin học-ttntrieu Lịch Sử-Diên Hóa học-Hồng Địa Lí-Kiên

2 Vật lí-Quyên Ngữ văn-Lan HĐTN-Anh GD QP-AN-Huân Toán-Thoa Ngữ văn-Linh (Văn) Tin học-Quỳnh (Tin) Địa Lí-Kiên Tin học-Dung (Tin)

3 Lịch Sử-Dung (Sử) Toán-Hùng HĐTN-Anh Ngữ văn-Nhàn HĐTN-Hương (CD) Ngữ văn-Linh (Văn) Tin học-Quỳnh (Tin) Ngữ văn-Diễm Ngữ văn-Đức (Văn)

4 Hóa học-Hồng Toán-Hùng Tin học-Dung (Tin) HĐTN-Hương (Địa) Vật lí-Thái (Lí) Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Thành Toán-Phước Toán-Châu

5 Ngữ văn-Đức (Văn) Hóa học-Duy (Hóa) Toán-Phước HĐTN-Hương (Địa) Tin học-Quỳnh (Tin) Toán-Điệp Hóa học-Anh Địa Lí-Kiên Toán-Châu

1 Hóa học-Hồng Lịch Sử-Ngọc (Sử) Hóa học-Vinh Địa Lí-Hương (Địa) Địa Lí-Kiên Toán-Điệp Lịch Sử-Diên Toán-Phước Ngữ văn-Đức (Văn)

2 Ngữ văn-Đức (Văn) Vật lí-Thái (Lí) Hóa học-Vinh Lịch Sử-Dung (Sử) Địa Lí-Kiên Toán-Điệp Lịch Sử-Diên Toán-Phước HĐTN-Nhàn

3 Toán-Châu Vật lí-Thái (Lí) Vật lí-Duy Ngữ văn-Nhàn Ngữ văn-Thành GDKT-PL-Hương (CD) Địa Lí-Kiên Tin học-Dung (Tin) Lịch Sử-Ngọc (Sử)

4 Toán-Châu GD QP-AN-Huân Toán-Phước GDKT-PL-Hương (CD) Ngữ văn-Thành Tin học-ttntrieu Toán-Hiền Tin học-Dung (Tin) Lịch Sử-Ngọc (Sử)
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Thứ Buổi Tiết 10C10 10C11 10C12 10C13 10C14 10C15 10C16 10C17 11B1

1

2

3 Ngoại ngữ-Duyên Sinh học-Thủy Ngữ văn-Thành Toán-Thoa Toán-Điệp Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Vật lí-Quỳnh (Lí) Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Toán-Tỉnh

4 Ngoại ngữ-Duyên Toán-Thư Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Tin học-ttntrieu Ngữ văn-Nhàn Vật lí-Quỳnh (Lí) HĐTN-Khương (Sinh) GDCD-Thảo

5 HĐTN-Thái (Lí) HĐTN-ThủyHĐTN-Hương (Sinh)HĐTN-Luân HĐTN-Uyên HĐTN-VinhHĐTN-Linh (Văn)HĐTN-Khương (Sinh)Hóa học-Việt

1 Toán-Thư Ngữ văn-Diễm Toán-Hiền Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Khoa Hóa học-Vinh Tin học-ttntrieu GDKT-PL-Hiền (CD) Toán-Tỉnh

2 Toán-Thư Ngữ văn-Diễm Toán-Hiền Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Khoa Hóa học-Vinh Ngoại ngữ-Yến Tin học-ttntrieu Ngữ văn-H. Đức

3 GDKT-PL-Hiền (CD) Lịch Sử-Loan (Sử) Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Ánh Ngoại ngữ-Yến Hóa học-Anh Ngoại ngữ-Tín

4 GDKT-PL-Hiền (CD) Ngoại ngữ-Yến Lịch Sử-Loan (Sử) Toán-Thoa Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Ánh GDKT-PL-Hương (CD) Hóa học-Anh Ngoại ngữ-Tín

5

1 Ngoại ngữ-Duyên Công nghệ-Hương (Sinh) Công nghệ-Thạnh Vật lí-Giang Ngữ văn-Trinh HĐTN-Vinh Hóa học-Minh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-H. Đức

2 Ngữ văn-Lan Sinh học-Thủy HĐTN-Hương (Sinh) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngữ văn-Trinh Vật lí-Giang GD QP-AN-Huân GD QP-AN-Linh (QP) Ngữ văn-H. Đức

3 Ngữ văn-Lan Sinh học-Thủy HĐTN-Hương (Sinh) Hóa học-Duy (Hóa) Vật lí-Quỳnh (Lí) AVBN-Ánh (Anh)-AVBN1 Ngữ văn-Đức (Văn) Hóa học-Anh Công nghệ-Thạnh

4 Sinh học-Thủy Ngoại ngữ-Yến
AVBN-B. Ngọc (Anh)-

AVBN1
Ngữ văn-Hằng Vật lí-Quỳnh (Lí) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) HĐTN-Linh (Văn) HĐTN-Khương (Sinh) AVBN-AVBN2-Tín

5 HĐTN-Thái (Lí) HĐTN-Thủy Vật lí-Duy Công nghệ-Thạnh HĐTN-Uyên Ngữ văn-Nhàn Vật lí-Quỳnh (Lí)
AVBN-B. Ngọc (Anh)-

AVBN1 Hóa học-Việt

1 Hóa học-Minh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) AVBN-Ngọc (Anh)-AVBN1 Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Vật lí-Giang Hóa học-Việt

2 Hóa học-Minh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Vật lí-Giang Vật lí-Lan (Lí)

3 Ngữ văn-Diễm Hóa học-Anh Hóa học-Duy (Hóa) GD QP-AN-Linh (QP) Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Tín

4 Ngoại ngữ-Yến Hóa học-Anh GD QP-AN-Linh (QP) Ngữ văn-Nhàn Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-H. Đức

5

1 AVBN-AVBN1-Duyên Toán-Thư Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) GD QP-AN-Huân Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Toán-Điệp GDKT-PL-Hiền (CD) Ngoại ngữ-Tín

2 GD QP-AN-Hoàng Sinh học-Thủy Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Toán-Thoa AVBN-AVBN1-Khoa Toán-Ánh Toán-Điệp Lịch Sử-Dung (Sử) Sinh học-Cẩm

3 Địa Lí-Hương (Địa) HĐTN-Thủy Toán-Hiền Toán-Thoa Toán-Điệp Toán-Ánh Lịch Sử-Diên Toán-Tuyền (Toán) Nghề-Quỳnh (Tin)

4 Sinh học-Thủy GD QP-AN-Linh (QP) Toán-Hiền HĐTN-Luân Địa Lí-Hương (Địa) Tin học-Dung (Tin) AVBN-Yến-AVBN1 Tin học-ttntrieu Toán-Tỉnh

5 Toán-Thư Công nghệ-Hương (Sinh) Lịch Sử-Loan (Sử) Lịch Sử-Diên Tin học-ttntrieu Địa Lí-Hương (Địa) Ngoại ngữ-Yến Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Toán-Tỉnh

1

2

3

4

5

1 Địa Lí-Hương (Địa) Ngoại ngữ-Yến Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Vật lí-Giang Lịch Sử-Diên Toán-Ánh Ngữ văn-Đức (Văn) Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-H. Đức

2 Tin học-ttntrieu Ngoại ngữ-Yến GD QP-AN-Huân Vật lí-Giang Toán-Điệp Toán-Ánh Ngữ văn-Đức (Văn) Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-H. Đức

3 Ngữ văn-Lan Tin học-ttntrieu Toán-Hiền Lịch Sử-Diên HĐTN-Uyên Vật lí-Giang HĐTN-Linh (Văn) Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) GD QP-AN-Linh (QP)

4 Ngữ văn-Lan AVBN-Yến-AVBN1 Tin học-ttntrieu Tin học-Dung (Tin) Ngoại ngữ-Khoa Ngữ văn-Nhàn Hóa học-Minh Vật lí-Giang Ngoại ngữ-Tín

5 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Lịch Sử-Loan (Sử) Hóa học-Anh Tin học-Dung (Tin) Ngoại ngữ-Khoa Địa Lí-Hương (Địa) Hóa học-Minh Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Tín

1 Ngoại ngữ-Duyên Hóa học-Hồng Toán-Điệp Nghề-Quỳnh (Tin)

2 Ngoại ngữ-Duyên Hóa học-Hồng Toán-Điệp Tin học-ttntrieu

3 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Điệp Ngoại ngữ-Yến Tin học-ttntrieu

4 Địa Lí-Hương (Địa) Ngoại ngữ-Khoa Ngoại ngữ-Yến Địa Lí-Hoa

5

1 HĐTN-Thái (Lí) Ngữ văn-Diễm Vật lí-Duy Hóa học-Duy (Hóa) Ngữ văn-Trinh HĐTN-Vinh Toán-Điệp Hóa học-Anh Toán-Tỉnh

2 Tin học-ttntrieu Ngữ văn-Diễm Vật lí-Duy Hóa học-Duy (Hóa) Địa Lí-Hương (Địa) Lịch Sử-Dung (Sử) Toán-Điệp Ngữ văn-Trinh Toán-Tỉnh

3 Toán-Thư Tin học-ttntrieu Công nghệ-Thạnh Toán-Thoa Toán-Điệp Tin học-Dung (Tin) Lịch Sử-Diên Ngữ văn-Trinh Lịch Sử-Ngọc (Sử)

4 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Thư Hóa học-Anh Toán-Thoa Toán-Điệp Hóa học-Vinh Hóa học-Minh Toán-Tuyền (Toán) Vật lí-Lan (Lí)

5 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Thư Ngữ văn-Thành Công nghệ-Thạnh Lịch Sử-Diên Hóa học-Vinh Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Tuyền (Toán) Vật lí-Lan (Lí)

1 Ngữ văn-Lan Toán-Thư Ngữ văn-Thành Vật lí-Giang Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Nhàn Tin học-ttntrieu Toán-Tuyền (Toán)

2 Ngữ văn-Lan Toán-Thư Tin học-ttntrieu Ngữ văn-Hằng Ngữ văn-Trinh Vật lí-Giang GDKT-PL-Hương (CD) Toán-Tuyền (Toán)

3 Toán-Thư Hóa học-Minh Toán-Hiền Ngữ văn-Hằng Hóa học-Hồng Vật lí-Giang Ngữ văn-Đức (Văn) Lịch Sử-Dung (Sử)

4 Địa Lí-Hương (Địa) Hóa học-Minh Vật lí-Duy HĐTN-Luân Hóa học-Hồng Lịch Sử-Dung (Sử) Ngữ văn-Đức (Văn) Vật lí-Giang
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Thứ Buổi Tiết 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

1

2

3 Ngữ văn-Hằng Sinh học-Hương (Sinh) Ngữ văn-Luyến Ngữ văn-Trinh Toán-Tuyền (Toán) Toán-Phước Vật lí-Thái (Lí) Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-H. Đức

4 Ngữ văn-Hằng Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-Luyến Toán-Kieu Ngoại ngữ-Phát Vật lí-Lý Vật lí-Thái (Lí) Vật lí-Quyên Hóa học-Việt

5 Ngoại ngữ-Khoa Toán-Khương (Toán) Ngoại ngữ-Vi Vật lí-Quyên Hóa học-Tuyền Ngữ văn-Lan Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Ngữ văn-Nhi Tin học-ttntrieu

1 Toán-Kieu GDCD-Thảo Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Ngữ văn-Nhi Toán-Ri-A

2 Toán-Kieu Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Tin học-Bằng Toán-Ri-A

3 Vật lí-M. Linh Tin học-Bằng Toán-Thư Toán-Khương (Toán) Hóa học-Việt

4 Vật lí-M. Linh Ngoại ngữ-Duyên Toán-Thư Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-H. Đức

5

1 Ngữ văn-Hằng Vật lí-Lý Ngữ văn-Luyến GD QP-AN-Linh (QP) Vật lí-Thái (Lí) Nghề-M. Linh Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Khoa AVBN-Vi-AVBN2

2 Hóa học-Tuyền Vật lí-Lý Hóa học-Việt Hóa học-Anh Ngữ văn-Hằng AVBN-AVBN2-Luân Ngữ văn-Thành Hóa học-Vinh Ngoại ngữ-Vi

3 Sinh học-Khương (Sinh) Ngoại ngữ-Duyên Hóa học-Việt Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Luân Hóa học-Minh Hóa học-Vinh Ngữ văn-H. Đức

4 Ngoại ngữ-Khoa Hóa học-Minh Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-Trinh Công nghệ-Thạnh Vật lí-Lý GDCD-Hiền (CD) Nghề-Hương (Sinh) Ngữ văn-H. Đức

5 Ngoại ngữ-Khoa Hóa học-Minh AVBN-Vi-AVBN2 GDCD-Thảo Ngoại ngữ-Phát Vật lí-Lý GD QP-AN-Linh (QP) Vật lí-Quyên Sinh học-Cẩm

1 GDCD-Hiền (CD) Ngữ văn-Thành Vật lí-Lan (Lí) Ngoại ngữ-Luân Sinh học-Hương (Sinh) Nghề-M. Linh Nghề-Quyên Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-Vi

2 Ngoại ngữ-Khoa Ngữ văn-Thành Sinh học-Cẩm Ngoại ngữ-Luân GDCD-Hiền (CD) GD QP-AN-Linh (QP) Nghề-Quyên Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-Vi

3 Ngoại ngữ-Khoa Ngoại ngữ-Duyên Ngữ văn-Luyến Vật lí-Quyên Ngoại ngữ-Phát Ngoại ngữ-Luân Sinh học-Khương (Sinh) GDCD-Thảo Vật lí-M. Linh

4 Vật lí-M. Linh Vật lí-Lý Ngoại ngữ-Vi Sinh học-Khương (Sinh) Địa Lí-Hoa Ngoại ngữ-Luân Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Khoa GDCD-Hiền (CD)

5

1 Toán-Kieu Địa Lí-Hoa Toán-Tuyền (Toán) Ngoại ngữ-Luân Tin học-Bằng Sinh học-Cẩm Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) AVBN-AVBN2-Khoa Ngoại ngữ-Vi

2 Tin học-ttntrieu Ngoại ngữ-Duyên Toán-Tuyền (Toán) AVBN-AVBN2-Luân Ngoại ngữ-Phát Tin học-Bằng Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Địa Lí-Hoa Ngoại ngữ-Vi

3 AVBN-AVBN2-Khoa Ngoại ngữ-Duyên Ngoại ngữ-Vi Lịch Sử-Loan (Sử) Ngoại ngữ-Phát Toán-Phước Toán-Thư Nghề-Hương (Sinh) Tin học-ttntrieu

4 Ngoại ngữ-Khoa Nghề-Quỳnh (Tin) GDCD-Hiền (CD) Toán-Kieu Toán-Tuyền (Toán) Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Thư Sinh học-Khương (Sinh) Toán-Ri-A

5 GD QP-AN-Linh (QP) Tin học-Bằng Nghề-Dung (Tin) Toán-Kieu Lịch Sử-Ngọc (Sử) Ngoại ngữ-Luân AVBN-AVBN2-Quỳnh (AV) Ngoại ngữ-Khoa Toán-Ri-A

1

2

3

4

5

1 Lịch Sử-Loan (Sử) Toán-Khương (Toán) GD QP-AN-Linh (QP) Hóa học-Anh AVBN-AVBN2-Phát Tin học-Bằng Ngữ văn-Thành Ngoại ngữ-Khoa Ngoại ngữ-Vi

2 Nghề-Dung (Tin) Toán-Khương (Toán) Ngoại ngữ-Vi Hóa học-Anh GD QP-AN-Linh (QP) Hóa học-Minh Công nghệ-Thạnh Lịch Sử-Ngọc (Sử) Địa Lí-Hoa

3 Toán-Kieu Ngoại ngữ-Duyên Ngoại ngữ-Vi Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Luân Hóa học-Minh Công nghệ-Thạnh Lịch Sử-Ngọc (Sử)

4 Toán-Kieu AVBN-AVBN2-Duyên Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Luân Lịch Sử-Ngọc (Sử) GD QP-AN-Linh (QP) Ngữ văn-H. Đức

5 Ngữ văn-Hằng Ngữ văn-Thành Tin học-ttntrieu Toán-Kieu Tin học-Bằng Ngữ văn-Lan Địa Lí-Hoa Hóa học-Vinh Công nghệ-Thạnh

1 Tin học-ttntrieu Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Tuyền (Toán) Ngoại ngữ-Luân Nghề-Dung (Tin) Ngữ văn-Lan Toán-Thư Ngoại ngữ-Khoa GD QP-AN-Linh (QP)

2 Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Thành Công nghệ-Thạnh Ngoại ngữ-Luân Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-Lan Toán-Thư Ngoại ngữ-Khoa Ngữ văn-H. Đức

3 Ngữ văn-Hằng GD QP-AN-Linh (QP) Ngữ văn-Luyến Tin học-Bằng Toán-Tuyền (Toán) Toán-Phước Ngoại ngữ-Quỳnh (AV) Toán-Khương (Toán) Nghề-Uyên

4 Nghề-Dung (Tin) Công nghệ-Thạnh Ngữ văn-Luyến Nghề-Quỳnh (Tin) Ngoại ngữ-Phát Toán-Phước Tin học-ttntrieu Tin học-Bằng Nghề-Uyên

5

1 Toán-Kieu Toán-Khương (Toán) Hóa học-Việt Nghề-Quỳnh (Tin) Ngữ văn-Hằng Công nghệ-Thạnh Ngữ văn-Thành Ngữ văn-Nhi Toán-Ri-A

2 Hóa học-Tuyền Toán-Khương (Toán) Toán-Tuyền (Toán) Công nghệ-Thạnh Vật lí-Thái (Lí) Toán-Phước Ngữ văn-Thành Ngữ văn-Nhi Toán-Ri-A

3 Hóa học-Tuyền Ngữ văn-Thành Toán-Tuyền (Toán) Địa Lí-Hoa Vật lí-Thái (Lí) Toán-Phước Hóa học-Minh Toán-Khương (Toán) Hóa học-Việt

4 Công nghệ-Thạnh Nghề-Quỳnh (Tin) Địa Lí-Hoa Vật lí-Quyên Hóa học-Tuyền GDCD-Thảo Tin học-ttntrieu Toán-Khương (Toán) Vật lí-M. Linh

5 Ngữ văn-Hằng Hóa học-Minh Tin học-ttntrieu Ngữ văn-Trinh Hóa học-Tuyền Ngữ văn-Lan Vật lí-Thái (Lí) Vật lí-Quyên Vật lí-M. Linh

1 Nghề-Dung (Tin) Toán-Kieu Ngữ văn-Hằng Hóa học-Minh

2 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Kieu Nghề-Dung (Tin) Hóa học-Minh

3 Vật lí-Lan (Lí) Ngoại ngữ-Luân Toán-Tuyền (Toán) Ngữ văn-Lan

4 Vật lí-Lan (Lí) Tin học-Bằng Toán-Tuyền (Toán) Địa Lí-Kiên

5
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Thứ Buổi Tiết 11B11 11B12 11B13 11B14 11B15 12A1 12A2 12A3 12A4

1

2

3 GDCD-Thảo Toán-Thư Ngữ văn-Lan Ngữ văn-Nhi Địa Lí-Hoa Hóa học-Hồng Sinh học-Cẩm Ngữ văn-Diễm Ngữ văn-Nhàn

4 Ngoại ngữ-Tín Nghề-Cẩm Ngữ văn-Lan Ngữ văn-Nhi Toán-Phước Hóa học-Hồng Vật lí-Lan (Lí) Ngữ văn-Diễm Sinh học-Thủy

5 Nghề-Cẩm Ngữ văn-Luyến Toán-Kieu Ngoại ngữ-Tín Toán-Phước Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Công nghệ-Lan (Lí) Vật lí-Lý Địa Lí-Hoa

1 Toán-Phước Địa Lí-Hương (Địa) Ngữ văn-Nhàn Toán-Dũng Hóa học-Duy (Hóa)

2 Ngoại ngữ-Tín GDCD-Hương (CD) Hóa học-Duy (Hóa) Toán-Dũng Toán-Thoa

3 Ngữ văn-H. Đức Ngữ văn-Hằng Toán-Ri-A Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Toán-Thoa

4 Hóa học-Vinh Ngữ văn-Hằng Toán-Ri-A Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Địa Lí-Hoa

5

1 Ngoại ngữ-Tín Sinh học-Khương (Sinh) GDCD-Thảo Ngữ văn-Nhi Sinh học-Cẩm Hóa học-Hồng Hóa học-Duy (Hóa) Thể dục-An GD QP-AN-Huân

2 Ngoại ngữ-Tín Ngoại ngữ-Duyên Nghề-Khương (Sinh) Ngữ văn-Nhi Công nghệ-Thạnh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-Nhàn Thể dục-An Hóa học-Duy (Hóa)

3 AVBN-AVBN2-Tín Nghề-Cẩm Ngoại ngữ-Phát Vật lí-M. Linh Vật lí-Quyên Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-Nhàn Ngữ văn-Diễm Vật lí-Giang

4 GD QP-AN-Linh (QP) Hóa học-Tuyền Ngữ văn-Lan Vật lí-M. Linh Vật lí-Quyên Sinh học-Uyên Sinh học-Cẩm Hóa học-Anh Vật lí-Giang

5 Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Luyến Ngữ văn-Lan Sinh học-Khương (Sinh) Ngoại ngữ-Tín Công nghệ-Giang Ngoại ngữ-Yến Hóa học-Anh

1 Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Luyến Vật lí-Thái (Lí) Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-H. Đức Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Yến Sinh học-Khương (Sinh) Ngữ văn-Nhàn

2 Hóa học-Việt Ngữ văn-Luyến Vật lí-Thái (Lí) Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-H. Đức Địa Lí-Hương (Địa) Ngoại ngữ-Yến Vật lí-Lý Ngữ văn-Nhàn

3 Vật lí-Thái (Lí) GDCD-Hiền (CD) Hóa học-Minh Hóa học-Việt Nghề-Uyên Vật lí-Giang Vật lí-Lan (Lí) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

4 Vật lí-Thái (Lí) Ngoại ngữ-Duyên Hóa học-Minh Hóa học-Việt Ngoại ngữ-Tín Vật lí-Giang Hóa học-Duy (Hóa) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

5

1 Toán-Châu Tin học-ttntrieu Ngoại ngữ-Phát GD QP-AN-Linh (QP) Nghề-Uyên Lịch Sử-Diên Toán-Ri-A Sinh học-Khương (Sinh) Thể dục-Thuận

2 Sinh học-Khương (Sinh) Toán-Thư Toán-Kieu Nghề-Hương (Sinh) Ngoại ngữ-Tín Toán-Châu Toán-Ri-A Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Thể dục-Thuận

3 Nghề-Cẩm GD QP-AN-Linh (QP) Toán-Kieu Tin học-Bằng Ngoại ngữ-Tín Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Lịch Sử-Cảnh Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

4 Ngoại ngữ-Tín Ngoại ngữ-Duyên AVBN-AVBN2-Phát Tin học-Bằng Toán-Phước Thể dục-Thuận Sinh học-Cẩm Toán-Dũng Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

5 Ngoại ngữ-Tín Ngoại ngữ-Duyên Sinh học-Cẩm GDCD-Hiền (CD) GDCD-Thảo Thể dục-Thuận GD QP-AN-Huân Toán-Dũng GDCD-Hương (CD)

1

2

3

4

5

1 Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Duyên Công nghệ-Thạnh Địa Lí-Hoa Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-Hằng Ngữ văn-Nhàn Toán-Dũng Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

2 Ngữ văn-Trinh Ngoại ngữ-Duyên Tin học-Bằng Lịch Sử-Loan (Sử) AVBN-AVBN2-Tín Sinh học-Uyên Ngữ văn-Nhàn Toán-Dũng Ngoại ngữ-Tuyền (Anh)

3 Tin học-Bằng Ngữ văn-Luyến Nghề-Khương (Sinh) AVBN-AVBN2-Tín Ngữ văn-H. Đức Toán-Châu Tin học-Quỳnh (Tin) GD QP-AN-Huân Ngữ văn-Nhàn

4 Địa Lí-Hoa Ngữ văn-Luyến Ngoại ngữ-Phát Công nghệ-Thạnh Hóa học-Vinh Toán-Châu Địa Lí-Hương (Địa) Hóa học-Anh Lịch Sử-Diên

5 Toán-Châu AVBN-AVBN2-Duyên Ngoại ngữ-Phát Toán-Khương (Toán) GD QP-AN-Linh (QP) Vật lí-Giang Ngoại ngữ-Yến Sinh học-Khương (Sinh) Lịch Sử-Diên

1 Toán-Châu Công nghệ-Thạnh Ngoại ngữ-Phát Toán-Khương (Toán) Toán-Phước Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Yến Địa Lí-Hương (Địa) Lịch Sử-Diên

2 Toán-Châu Lịch Sử-Loan (Sử) Ngoại ngữ-Phát Toán-Khương (Toán) Lịch Sử-Ngọc (Sử) Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Yến Tin học-Bằng Toán-Thoa

3 Công nghệ-Thạnh Toán-Thư Địa Lí-Hoa Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-H. Đức Vật lí-Giang Địa Lí-Hương (Địa) Ngữ văn-Diễm Toán-Thoa

4 Ngoại ngữ-Tín Toán-Thư GD QP-AN-Linh (QP) Nghề-Hương (Sinh) Ngữ văn-H. Đức Ngữ văn-Hằng Ngữ văn-Diễm Công nghệ-Giang

5

1 Tin học-Bằng Toán-Thư Lịch Sử-Ngọc (Sử) Vật lí-M. Linh Toán-Phước Toán-Châu Ngữ văn-Nhàn Lịch Sử-Dung (Sử) GDCD-Hương (CD)

2 Lịch Sử-Ngọc (Sử) Toán-Thư Hóa học-Minh Hóa học-Việt Hóa học-Vinh Toán-Châu Vật lí-Lan (Lí) GDCD-Thảo GDCD-Hương (CD)

3 Toán-Châu Vật lí-Lý Ngữ văn-Lan Ngữ văn-Nhi Vật lí-Quyên Hóa học-Hồng Hóa học-Duy (Hóa) Địa Lí-Hương (Địa) Tin học-Bằng

4 Ngữ văn-Trinh Vật lí-Lý Ngữ văn-Lan Ngữ văn-Nhi Tin học-Bằng Ngữ văn-Hằng Toán-Ri-A Ngữ văn-Diễm Ngữ văn-Nhàn

5 Hóa học-Việt Địa Lí-Hoa Toán-Kieu Toán-Khương (Toán) Tin học-Bằng GDCD-Hương (CD) Ngữ văn-Nhàn

1 Toán-Châu Hóa học-Tuyền Vật lí-Thái (Lí) Toán-Khương (Toán) GD QP-AN-Huân Toán-Ri-A Vật lí-Lý Địa Lí-Hoa

2 Hóa học-Việt Hóa học-Tuyền Tin học-Bằng Toán-Khương (Toán) Toán-Châu Vật lí-Lan (Lí) Vật lí-Lý Địa Lí-Hoa

3 Ngữ văn-Trinh Tin học-ttntrieu Toán-Kieu Ngoại ngữ-Tín Tin học-Bằng Thể dục-Tùng Công nghệ-Lý Toán-Thoa

4 Vật lí-Thái (Lí) Vật lí-Lý Toán-Kieu Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-Hằng Thể dục-Tùng Hóa học-Anh Toán-Thoa

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

@VietSchool

7

S

C

6

S

C

5

S

C

4

S

C

3

S

C

2

S

C



Thứ Buổi Tiết 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13

1

2

3 Toán-Ánh Toán-Ri-A Toán-Hiền Vật lí-Lan (Lí) Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-Linh (Văn) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Vi Hóa học-Tuyền

4 Toán-Ánh Toán-Ri-A Toán-Hiền Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Vật lí-M. Linh Toán-Điệp Toán-Thoa Ngoại ngữ-Vi Hóa học-Tuyền

5 Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Ngữ văn-Đức (Văn) Vật lí-M. Linh Hóa học-Duy (Hóa) Vật lí-Quỳnh (Lí) Hóa học-Hồng

1 Ngoại ngữ-Yến Công nghệ-Lý Tin học-Bằng Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Ngoại ngữ-Tín Ngoại ngữ-Luân Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Khương (Toán) Toán-Ánh

2 Hóa học-Việt Địa Lí-Hoa GDCD-Thảo Toán-Tỉnh Ngữ văn-Luyến Ngoại ngữ-Luân Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-Nhi

3 Địa Lí-Hương (Địa) Địa Lí-Hoa Hóa học-Vinh Sinh học-Cẩm Toán-Hiền Hóa học-Duy (Hóa) Ngữ văn-Luyến Địa Lí-Kiên Ngữ văn-Nhi

4 Địa Lí-Hương (Địa) Ngữ văn-Nhi Ngữ văn-Diễm Toán-Hiền Hóa học-Duy (Hóa) Ngữ văn-Luyến Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Luân

5

1 Vật lí-Duy Thể dục-Thuận Công nghệ-Quỳnh (Lí) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Hóa học-Tuyền Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Vật lí-Lan (Lí) Thể dục-Tùng

2 Ngoại ngữ-Yến Thể dục-Thuận Vật lí-Quỳnh (Lí) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Ngữ văn-Luyến Ngữ văn-Linh (Văn) GDCD-Thảo Vật lí-Lan (Lí) Thể dục-Tùng

3 Ngoại ngữ-Yến Ngữ văn-Nhi GDCD-Thảo Thể dục-Thuận Ngữ văn-Luyến Ngữ văn-Linh (Văn) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Công nghệ-Lan (Lí) Hóa học-Tuyền

4 Hóa học-Việt Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Hóa học-Vinh Thể dục-Thuận Thể dục-An Thể dục-Tú (TD) Ngữ văn-Luyến Hóa học-Hồng Ngoại ngữ-Luân

5 Ngữ văn-Hằng Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) GD QP-AN-Huân Công nghệ-Lan (Lí) Thể dục-An Thể dục-Tú (TD) Hóa học-Vinh Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Nhi

1 GDCD-Thảo GDCD-Hương (CD) Ngữ văn-Đức (Văn) Ngữ văn-Diễm Hóa học-Tuyền Hóa học-Duy (Hóa) Vật lí-Quỳnh (Lí) Ngữ văn-Linh (Văn) Địa Lí-Hoa

2 GDCD-Thảo GDCD-Hương (CD) Địa Lí-Hoa Ngữ văn-Diễm Sinh học-Khương (Sinh) Vật lí-Duy Công nghệ-Quỳnh (Lí) Ngữ văn-Linh (Văn) Hóa học-Tuyền

3 Địa Lí-Hương (Địa) Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) GDCD-Hương (CD) Địa Lí-Hoa Công nghệ-Duy Sinh học-Hương (Sinh) Ngoại ngữ-Vi Vật lí-Quỳnh (Lí)

4 Sinh học-Thủy Ngữ văn-Nhi Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Hóa học-Tuyền Ngữ văn-Luyến Sinh học-Uyên Sinh học-Hương (Sinh) GDCD-Thảo Vật lí-Quỳnh (Lí)

5

1 GDCD-Thảo Lịch Sử-Cảnh Thể dục-An GDCD-Hương (CD) Toán-Hiền Tin học-Quỳnh (Tin) Toán-Thoa Sinh học-Hương (Sinh) Toán-Ánh

2 Ngoại ngữ-Yến Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Thể dục-An GDCD-Hương (CD) Toán-Hiền Lịch Sử-Cảnh GD QP-AN-Huân Lịch Sử-Diên GDCD-Thảo

3 Ngoại ngữ-Yến Toán-Ri-A Địa Lí-Hoa Toán-Tỉnh GD QP-AN-Huân Ngoại ngữ-Luân Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Thể dục-Tú (TD) Sinh học-Khương (Sinh)

4 Toán-Ánh Lịch Sử-Cảnh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Địa Lí-Hoa Toán-Điệp Sinh học-Hương (Sinh) Thể dục-Tú (TD) GD QP-AN-Huân

5 Toán-Ánh Sinh học-Thủy Lịch Sử-Dung (Sử) Ngoại ngữ-Ánh (Anh) Sinh học-Khương (Sinh) Toán-Điệp Tin học-Quỳnh (Tin) Địa Lí-Hoa
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5

1 Lịch Sử-Dung (Sử) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Toán-Hiền GD QP-AN-Huân Ngữ văn-Luyến Ngoại ngữ-Luân Hóa học-Vinh Ngữ văn-Linh (Văn) Sinh học-Khương (Sinh)

2 Lịch Sử-Dung (Sử) Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Toán-Hiền Địa Lí-Hương (Địa) Ngữ văn-Luyến Ngoại ngữ-Luân Tin học-Quỳnh (Tin) Ngữ văn-Linh (Văn) Sinh học-Khương (Sinh)

3 Ngoại ngữ-Yến Địa Lí-Hoa Lịch Sử-Dung (Sử) Địa Lí-Hương (Địa) Tin học-Dung (Tin) Toán-Điệp Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Toán-Khương (Toán) Toán-Ánh

4 Tin học-Bằng GD QP-AN-Huân Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-Diễm Sinh học-Khương (Sinh) Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Ngọc (Anh) Toán-Khương (Toán) Toán-Ánh

5 Toán-Ánh Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Ngữ văn-Diễm Ngữ văn-Luyến Ngoại ngữ-Vi Ngoại ngữ-Luân

1 Ngữ văn-Hằng Địa Lí-Hoa Ngữ văn-Đức (Văn) Tin học-Bằng Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Luyến Sinh học-Hương (Sinh) Toán-Ánh

2 Ngữ văn-Hằng Tin học-Dung (Tin) Ngữ văn-Đức (Văn) Địa Lí-Hương (Địa) Ngoại ngữ-Tín Ngữ văn-Linh (Văn) Ngữ văn-Luyến Sinh học-Hương (Sinh) Toán-Ánh

3 Công nghệ-Duy Hóa học-Hồng Sinh học-Hương (Sinh) Lịch Sử-Diên Toán-Hiền Ngoại ngữ-Luân Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Vi Tin học-Dung (Tin)

4 Toán-Ánh Hóa học-Hồng Ngoại ngữ-B. Ngọc (Anh) Lịch Sử-Diên Toán-Hiền Vật lí-Duy Toán-Thoa Ngoại ngữ-Vi Ngoại ngữ-Luân

5

1 Địa Lí-Hương (Địa) Vật lí-Lý Ngữ văn-Đức (Văn) Vật lí-Lan (Lí) Hóa học-Tuyền Địa Lí-Hoa Thể dục-An GD QP-AN-Huân Vật lí-Quỳnh (Lí)

2 Ngữ văn-Hằng Lịch Sử-Cảnh Ngữ văn-Đức (Văn) Lịch Sử-Diên Công nghệ-M. Linh Địa Lí-Hoa Thể dục-An Hóa học-Hồng Vật lí-Quỳnh (Lí)

3 Ngữ văn-Hằng Toán-Ri-A GDCD-Thảo Toán-Tỉnh Vật lí-M. Linh Vật lí-Duy Địa Lí-Kiên Vật lí-Lan (Lí) Công nghệ-Quỳnh (Lí)

4 Thể dục-An GDCD-Hương (CD) Vật lí-Quỳnh (Lí) Toán-Tỉnh Lịch Sử-Diên Vật lí-Duy Lịch Sử-Cảnh Ngữ văn-Linh (Văn) Lịch Sử-Dung (Sử)

5 Thể dục-An Vật lí-Lý Lịch Sử-Dung (Sử) Ngữ văn-Diễm GDCD-Thảo Ngữ văn-Linh (Văn) Toán-Thoa Ngữ văn-Nhi

1 Lịch Sử-Dung (Sử) Ngữ văn-Nhi Toán-Hiền Toán-Tỉnh Ngoại ngữ-Tín GDCD-Hương (CD) Toán-Thoa Vật lí-Lan (Lí) Ngoại ngữ-Luân

2 Vật lí-Duy Ngữ văn-Nhi Toán-Hiền Toán-Tỉnh Ngoại ngữ-Tín GD QP-AN-Huân Toán-Thoa Hóa học-Hồng Ngoại ngữ-Luân

3 GD QP-AN-Huân Toán-Ri-A Địa Lí-Hoa Địa Lí-Hương (Địa) Hóa học-Tuyền Toán-Điệp Hóa học-Vinh Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-Nhi

4 Toán-Ri-A Địa Lí-Hoa Hóa học-Tuyền Vật lí-M. Linh Toán-Điệp Hóa học-Vinh Toán-Khương (Toán) Ngữ văn-Nhi
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Thứ Buổi Tiết 12A14 12A15

1

2

3 Vật lí-M. Linh Vật lí-Lý

4 Địa Lí-Kiên Toán-Tỉnh

5 Ngữ văn-H. Đức Địa Lí-Kiên

1 Ngữ văn-H. Đức Sinh học-Cẩm

2 Vật lí-M. Linh Sinh học-Cẩm

3 Toán-Kieu Công nghệ-Lý

4 Toán-Kieu Vật lí-Lý

5

1 Hóa học-Việt Ngữ văn-Đức (Văn)

2 Công nghệ-M. Linh Ngữ văn-Đức (Văn)

3 Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Vi

4 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Thể dục-Tùng

5 Ngữ văn-H. Đức Thể dục-Tùng

1 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Sinh học-Cẩm

2 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Hóa học-Anh

3 Ngữ văn-H. Đức Vật lí-Lý

4 Ngữ văn-Đức (Văn)

5

1 Thể dục-Tú (TD) Toán-Tỉnh

2 Thể dục-Tú (TD) Toán-Tỉnh

3 GDCD-Thảo Địa Lí-Kiên

4 Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Vi

5 Sinh học-Uyên Ngoại ngữ-Vi
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5

1 Toán-Kieu Tin học-Dung (Tin)

2 Toán-Kieu Lịch Sử-Diên

3 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Hóa học-Anh

4 Địa Lí-Kiên Ngoại ngữ-Vi

5 Ngữ văn-H. Đức

1 Ngữ văn-H. Đức Ngoại ngữ-Vi

2 Tin học-Quỳnh (Tin) Ngoại ngữ-Vi

3 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Ngữ văn-Đức (Văn)

4 Ngoại ngữ-Tuyền (Anh) Ngữ văn-Đức (Văn)

5

1 Lịch Sử-Cảnh GDCD-Thảo

2 Toán-Kieu Vật lí-Lý

3 Toán-Kieu GD QP-AN-Huân

4 Hóa học-Việt Ngữ văn-Đức (Văn)

5 GD QP-AN-Huân Toán-Tỉnh

1 Vật lí-M. Linh Hóa học-Anh

2 Vật lí-M. Linh Hóa học-Anh

3 Hóa học-Việt Toán-Tỉnh

4 Hóa học-Việt Toán-Tỉnh
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